
      ĐỀ ÁN 

Sản xuất vụ Xuân năm 2024 

 

Phần 1 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NĂM 2023 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT 

1.Trồng trọt: Tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân 175ha/175ha đạt 100% kế hoạch, 

năng suất đạt 6 tấn/ha, sản lượng đạt 1050 tấn.  

Lạc 26 ha, năng suất 3 tấn/ha, sản lượng đạt 78 tấn 

Ngô 10 ha năng suất  4.2 tấn/ha, sản lượng đạt 42 tấn.  

Đậu 7 ha năng suất 1,2 tấn/ha sản lượng 8,4 tấn.   

Rau màu các loại 95 ha, năng suất 70 tấn/ha, sản lượng 6.650 tấn 

Diện tích nuôi trồng thủy sản 16,5 ha (trong đó: diện tích cá lúa 5,2 ha, diện tích 

ao hồ 11,3ha), sản lượng ước tính 11 tấn/năm. 

2. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định.  

Tổng đàn Trâu, bò có 420/420 con đạt 100% so với chỉ tiêu;  

Tổng đàn lợn có 700/700 con đạt 100% so với chỉ tiêu;  

Đàn gia cầm có 9150/9150 con đạt 100 % so với chỉ tiêu huyện giao.  

3. Tiêm phòng: Tiển khai công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm 

đảm bảo đúng tiến độ theo lịch của huyện đề ra, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.  

4. Mô hình phát triển kinh tế: Đã xây dựng 3 mô hinh nhỏ sản xuất NN. 

        5. Công tác phòng chống dịch bệnh: Năm 2023 UBND thị trấn bám sát kế 

hoạch của UBND huyện và Phòng nông nghiệp huyện để xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện các biện pháp như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thị đến tổ 

dân phố các biện phòng, chống dịch,  

    II. HẠN CHẾ TỒN TẠI  

           Trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 

còn khó khăn. 

           Mô hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp gặp khó khăn, diện tích sản xuất nhỏ 

lẻ, tiêu thụ sản phẩm chưa có tính liên kết. 

    Công tác tiêm phòng GSGC: UBND, BCĐ tiêm phòng đã chỉ đạo tiêm phòng  

xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 2 và tháng 9/2023. Tuy nhiên do đàn gia súc số 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN ĐỨC THỌ 

 

Số:      /ĐA - UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tù do - Hạnh phúc 

 

    Thị trấn Đức Thọ, ngày    tháng     năm 2023 



lượng ít, đa số là nái sinh sản nên khi triển khai tiêm một số con đang chửa sắp đẻ, 

mới đẻ nên theo quy định chưa tiêm được. 

Phần 2 

SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2024 

 

I. NHẬN ĐỊNH THỜI TIẾT, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1. Nhận định xu thế thời tiết 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, trạng thái khí quyển 

và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục 

duy trì với xác suất trên 95% sau đó cường độ giảm dần và có khả năng chuyển pha trung 

tính vào giữa năm 2024. Trong tháng 12/2023, trên Biển Đông có khả năng vẫn còn xuất 

xuất hiện bão/ATNĐ, tuy nhiên khu vực nguy cơ ảnh hưởng cao hơn là vùng biển các 

tỉnh phía nam mà ít có khả năng ảnh hưởng đến Hà Tĩnh. Từ tháng 01 - 04/2024, 

bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Nền nhiệt độ mùa Đông 

Xuân năm nay có xu thế cao hơn TBNN khoảng 1,0 - 1,5
0
C; rét đậm, rét hại có xu thế ít 

hơn TBNN cả số đợt cũng như số ngày có rét; rét tập trung trong tháng 12/2023 - 

01/2024, trong đó tháng 01/2024 là tháng tập trung nhiều các đơt rét đậm, rét hại. Cần đề 

phòng những đợt rét đậm kéo dài 5 -7 ngày ảnh hưởng xấu đến sản xuất trong tháng 

1/2024; từ tháng 02 - 03/2024, số ngày rét có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét 

có xu hướng không kéo dài. Lượng mưa tháng 12/2023 và tháng 01/2024, khu vực ven 

biển cao hơn từ 15 - 25% so với TBNN, khu vực miền núi xấp xỉ TBNN, tháng 02 - 

05/2024 ở mức thấp hơn so với TBNN.  
 2. Những thuận lợi, Khó khăn 

a. Về thuận lợi: 

- Với những kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất nhất là đối với vụ Xuân năm 

2024 được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tập trung sự 

lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành liên quan, các hợp tác xã triển khai đề án sản xuất 

xuống đến tận các đơn vị tổ dân phố để thảo luận thống nhất và thực hiện. 

- Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ Thị đến các tổ dân phố thường 

xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm các Nghị quyết, 

Chỉ thị của cấp ủy chính quyền địa phương và cấp trên về sản xuất Nông nghiệp. 

- Đề án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của Đảng bộ, Đảng viên, cán bộ và 

sự đồng tình của nhân dân. 

- Cơ giới trong nông nghiệp ngày được ứng dụng rộng rãi nhất là khâu làm đất, 

thu hoạch, giảm công lao động, đẩy nhanh thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Thời điểm xuống giống các trà lúa tập trung trước Tết Nguyên đán nên giảm áp 

lực về thời vụ gieo cấy. 



b. Về khó khăn: 

- Thời điểm xuống giống tập trung cơ bản trùng vào tiết Tiểu Hàn (06/01/2024 

dương lịch tức ngày 25/11/2023 âm lịch) và Đại Hàn (21/01/2024 dương lịch tức ngày 

11/12/2023 âm lịch), nguy cơ chịu ảnh hưởng của rét đậm rét hại gây khó khăn trong 

tổ chức, chỉ đạo và triển khai sản xuất;  

- Hình thái thời tiết đặc thù của Hà Tĩnh trong sản xuất vụ Xuân: là ẩm độ cao, 

mưa phùn nhiều, nhiệt độ giao động từ 25-30
0
C, là điều kiện lý tưởng cho các đối 

tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên các loại cây trồng; 

- Giá cả vật tư đầu vào có nhiều biến động, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự đầu tư thâm 

canh của người dân; 

- Cơ giới hóa chỉ mới dừng lại ở khâu làm đất và thu hoạch, khâu gieo cấy tỷ lệ 

cơ giới hóa đang thấp, bên cạnh đó lực lượng lao động tại địa phương ngày càng ít và 

có xu hương già hóa, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như trình độ 

thâm canh...; 

- Sản xuất chưa gắn với bảo quản, chế biến; doanh nghiệp kết nối theo chuỗi giá 

trị chưa nhiều, hiệu quả trong liên kết còn thấp, thiếu bền vững. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ NĂM 2024 

1. Phƣơng hƣớng:  

- Cần đưa vào quy hoạch sản xuất tập trung vùng một loại giống để đảm bảo 

cho việc phòng trừ sâu, bệnh, tưới tiêu kịp thời, và cần chọn lựa và đưa vào sản xuất, 

thâm canh một số giống lúa có năng suất, chất lượng tốt, giá trị hàng hóa nâng cao 

hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích. 

- Tập trung phát triển kinh tế vườn hộ, không ngừng tăng năng suất sản lượng 

cây trồng, phòng chống các loại dịch bệnh. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a.Về trồng trọt: chỉ tiêu diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng: 

* Cây lúa: 

- Cơ cấu các giống lúa: 

+ Vụ Xuân đưa vào sản xuất các loại giống gồm: Nếp 98, Ha Na 7, Hương 

Bình, Lai Thơm 6 năng suất: 60 tạ/ha; sản lượng 1052,4tấn; 

- Thời vụ: Căn cứ vào kế hoạch năm 2024 của UBND huyện để điều chỉnh, bố 

trí lịch thời vụ cụ thể, phù hợp. 

- Cây lạc: Diện tích 10 ha, năng suất 3 tấn/ha, sản lượng 30 tấn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Cây ngô: diện tích 26ha, năng suất 4,2 tấn/ha, sản lượng 109,2 tấn;  

* Phát triển mô hình: 

- Mô hình:  02 mô hình nhỏ 

* chăn nuôi: 



- Duy trì tổng đàn trâu bò 428 con. 

- Tổng đàn lợn 720 con. 

- Tổng đàn gia cầm 9.300 con. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 11,5 ha sản lượng cá ước đạt 12 tấn/năm. 

* Về công tác thú y: 

- Tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm đạt 95% trở lên. 

- Công tác thủy lợi: làm tốt công tác nạo vét khơi thông các tuyến mương phóng 

lũ, tiêu úng 3.500m theo kế hoạch đã được phê duyệt, vệ sinh các tuyến mương tưới 

tiêu nội đồng dài 15,8 km. 

          - Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp BCĐ tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, tuyên truyền các hộ tái đàn, thường 

xuyên làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý mùi 

hôi, chấp hành tốt công tác tiêm phòng theo quy định. 

III. GIẢI PHÁP: 

1. Công tác quy hoạch: 

Có quy hoạch đồng bộ để thuận tiện cho việc sản xuất xây dựng những mô hình 

cánh đồng một giống, đưa các giống có chất lượng cao để quy hoạch xây dựng vùng 

cánh đồng một giống lúa. 

2. Giải pháp về tập trung, tích tụ ruộng đất:  

Hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, có liên doanh, liên kết 

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/HU của BCH huyện Đảng bộ 

về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023 - 2025, định 

hướng đến năm 2030, Đề án số 2828/ĐA-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện 

về tập trung, tích tụ ruộng đất. Trước mắt trong vụ Xuân năm 2024 xây dựng các mô 

hình sản xuất lúa tập trung có liên doanh, liên kết. Đồng thời khuyến khích, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư vào sản xuất nông 

nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; liên kết, hợp tác để tổ 

chức sản xuất nông nghiệp; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

3. Giải  pháp về thủy lợi: 

Nạo vét, khơi thông các tuyến mương, chỉ đạo các  HTX chốt chặn khu vực 

Cống Trang Hèo, HTX Mai Hồ, Bàu Mối HTX Đại Xuân, Bội, Quếc HTX Yên Liên, 

Cầu Nau, Cồn Mô HTX Yên Long để có nguồn nước bắc mạ. 

4. Giải pháp về kỷ thuật: 

a. Về trồng trọt: 



- Lịch thời vụ: Chủ động khẩn trương gieo mạ đúng thời vụ, cấy đúng lịch và 

quy trình sản xuất đã được tập huấn, các loại cây trồng khác cũng được thu hoạch 

trước khi mưa to, bão, lũ đến. 

 -Về cơ cấu giống: Nếp 98 thời gian sinh trưởng 130-140 ngày ;Thời gian gieo 

mạ ngày 07-11/01/2024 ;Xuống cấy từ 27-31/01/2024.Giống  Hương Bình, Ha Na 7 

thời gian sinh trưởng 125-130 ngày,thời gian gieo mạ từ 12-17/01/2024 ; xuống cấy 

ngày 1-5/2/2024 

- Về phương thức canh tác:  

+ Dự báo, dự tính chính xác về sâu bệnh, hướng dẫn kịp thời cho bà con nông 

dân phun thuốc phòng  trừ các loại sâu bệnh. 

+ Các HTX kiện toàn: Tổ bảo nông, hợp đồng về kinh tế rõ ràng, cụ thể để vừa 

động viên người thực hiện vừa đảm bảo hoa màu của bà con xã viên không bị hư hại, 

mất mát. 

b. Về công tác chăn nuôi thú y: 

- Duy trì ổn định và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm. 

- Thường xuyên quan tâm theo dõi về công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, 

gia cầm; Tất cả các hộ giết mỗ phải đem vào lò giết mổ tập trung để kiểm soát việc 

giết mổ gia súc, gia cầm; chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia 

cầm năm 2024. 

- Tập trung chỉ đạo để xây dựng một số mô hình liên kết tiêu thụ các sản phẩm 

nông nghiệp. 

5. Giải pháp quản lý Nhà nƣớc: 

- Chỉ đạo 3 HTX cùng ban ngành có liên quan để vận động phát triển  kinh tế 

vườn hộ, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sông cho người dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đề án sản xuất phải được triển khai sâu rộng đến tận từng hộ sản xuất. Kiểm 

tra, theo dõi, báo cáo kịp thời về UBND, ban chỉ đạo sản xuất về tiến trình và thời gian 

thực hiện. 

2. Công chưc văn hóa cập nhật thông tin, thông báo trên hệ thống truyền thanh 

về các Chỉ thị, đề án, quy trình sản xuất đã được phê duyệt. 

3. Giao cho ban quản trị  3 HTX khâu nối làm tốt công tác dịch về  giống, vật 

tư, kịp thời cho nhân dân sản xuất. Phối kết hợp với các tổ dân phố tổ chức hội nghị 

biện luận đề án để triển khai thực hiện. 

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên 

chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị cấp ủy, chính quyền cấp trên và của địa phương 

chấp hành đề án, quy trình sản xuất đã được phê duyệt./. 



 Nơi nhận: 

- TT Đảng uỷ - HĐND; 

- BCĐ sản xuất;  

- 3 HTXSXNN; 

- 7 Tổ dân phố; 

- Lưu: VP, ĐTMT. 
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